
TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
TỔ HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 – CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT

- Thời điểm kiểm tra: Giữa học kì I.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.
- Cấu trúc: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.

+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, chọn 1 đáp án đúng/đúng nhất: 12 câu = 3,0 điểm.
+ Phần II. Trắc nghiệm Đúng – Sai: 4 câu = 16 ý = 4,0 điểm.
+ Phần III. Tự luận: 2 câu = 3,0 điểm.

Mức độ đánh giá
TNKQ Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Tự luận
Tổng

TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn 
vị kiến thức

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

Tỉ lệ
% 

điểm

1

Chương I.
Giới thiệu 
chung về 
trồng trọt

Bài 1. Giới 
thiệu về trồng 
trọt

2 1 2 2 4 3 17,5

2

Chương I.
Giới thiệu 
chung về 
trồng trọt

Bài 2. Cây 
trồng và các 
yếu tố chính 
trong trồng trọt

1 1 2 2 3 1 2 15,0

3 Chương II. Bài 3. Giới 2 1 2 1 15,0



2

Mức độ đánh giá
TNKQ Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Tự luận
Tổng

TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn 
vị kiến thức

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

Tỉ lệ
% 

điểm

Đất trồng thiệu về đất 
trồng

4 Chương II.
Đất trồng

Bài 4. Sử dụng, 
cải tạo và bảo 
vệ đất trồng

2 1 2 2 1 4 1 3 37,5

5 Chương II.
Đất trồng

Bài 5. Giá thể 
trồng cây 1 1 2 2 3 3 15,0

Tổng số câu/ý 8 4 0 8 4 4 0 1 1 16 9 5 100,0
Tổng số điểm 2,0 1,0 0 2,0 1,0 1,0 0 1,0 2,0 4,0 3,0 3,0 10,0

Tỉ lệ % theo mức độ 40 30 30 100

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Tống Thị Lệ Hằng

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Phạm Quốc Trị
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